





















































































































































































































































































































































































































































日付 依頼者 賃金 日付 依頼者 賃金 日付 依頼者 賃金
7/3 Bích 90 7/11 Bích 90 7/21 Bích 100
Cúc 50 Cúc 50 Cúc 50
Xoan 30 Hạnh 60 Tập 90
Dung 30 Quỳnh 50 Hiền 60
Quỳnh 30 Dung 50 Hạnh 50
7/4 Bích 100 7/12 Bích 100 Dung 50
Liễu 50 Xoan 60 7/22 Bích 120
Dung 50 Khang 50 Cúc 70
Cúc 45 Liễu 60 Xoan 50
7/5 Bích 90 Châm 40 Dung 50
Xoan 60 7/13 Bích 120 Tập 70
Hạnh 50 Cúc 90 7/23 Bích 100
Dung 40 Xoan 60 Khang 60
7/6 Bích 100 Hạnh 30 Cúc 50
Cúc 60 7/14 Bích 90 Liễu 40
Quỳnh 40 Cúc 50 Tập 70
Xoan 45 Xoan 30 7/24 休み
7/7 Bích 90 Quỳnh 30 7/25 休み
Cúc 50 Liễu 40 7/26 休み
Xoan 40 Châm 40 7/27 Bích 120
Liễu 50 7/15 Bích 150 Cúc 70
Dung 50 Cúc 100 Xoan 50
7/8 Bích 120 Xoan 70 Quỳnh 40
Cúc 60 Dung 50 Hạnh 60
Xoan 40 Khang 40 Tập 90
Quỳnh 40 7/16 Bích 60 Hùng 50
Hạnh 50 Cúc 30 7/28 Bích 100
7/9 Bích 100 Xoan 30 Cúc 60
Cúc 60 Hạnh 40 Xoan 50
Dung 50 Dung hải 40 Khang 70
Dung hải 40 7/17 Bích 90 Hạnh 40
Liễu 60 Cúc 60 Tập 90
7/10 Bích 100 Khang 60 Quỳnh 40
Cúc 60 Châm 40 7/29 Bích 120
Xoan 60 Liễu 40 Cúc 60
Khang 50 7/18 Bích 100 Hùng 60
Hạnh 50 Cúc 60 Tập 100
Xoan 60 Dung 60



















日付 依頼者 賃金 日付 依頼者 賃金 日付 依頼者 賃金
8/1 Bích 60 8/11 Bích 90 8/21 Bích 90
Cúc 40 Cúc 60 Cúc 50
Liễu 30 Dung 40 Xoan 50
Tập 60 Châm 50 Tập 100
8/2 Bích 90 Liễu 50 Dung hải 50
Tập 70 Tập 70 8/22 Bích 60
Khang 60 Quỳnh 50 Cúc 40
Hùng 40 8/12 Bích 100 Tập 70
Dung 40 Cúc 60 Dung 30
8/3 Bích 100 Xoan 50 Dung hải 50
Cúc 60 Dung 50 8/23 Bích 70
Xoan 40 Dung hải 40 Tập 70
Quỳnh 40 Hạnh 60 Dung hải 50
Tập 100 Hùng 50 Quỳnh 50
8/4 Bích 120 Tập 90 8/24 Bích 70
Khang 70 8/13 Bích 90 Cúc 30
Cúc 50 Cúc 50 Dung 40
Hạnh 40 Dung 30 Tập 70
Hùng 60 Dung hải 40 8/25 Bích 90
Tập 70 Tập 70 Xoan 50
8/5 Bích 100 Quỳnh 40 Quỳnh 50
Xoan 60 8/14 Bích 120 Dung hải 40
Liễu 50 Xoan 60 Tập 80
Châm 50 Dung 50 8/26 Bích 70
Dung 40 Dung hải 90 Tập 50
Dung hải 50 Tập 100 Dung 50
Tập 60 Quỳnh 40 Quỳnh 20
8/6 Bích 90 8/15 Bích 90 Ngoãn 30
Cúc 60 Cúc 60 8/27 Bích 100
Hùng 50 Dung 30 Cúc 60
Khang 60 Dung hải 40 Xoan 60
Dung 40 Tập 100 Tập 90
Tập 70 8/16 Cúc 60 Dung hải 40
8/7 Bích 100 Tập 90 8/28 休み
Cúc 60 Dung 50 8/29 Bích 140
Xoan 40 8/17 Xoan 50 Cúc 60
Châm 50 Cúc 60 Xoan 50
Liễu 70 Tập 100 Tập 90
Tập 70 Dung hải 50 Dung 40
Quỳnh 40 8/18 Hùng 50
8/8 Bích 90 Ngoãn 60
Xoan 50 Quỳnh 50
Dung hải 50 Tập 90
Hạnh 60 8/19 Cúc 60
Châm 70 Xoan 40
Tập 40 Toán 60
8/9 Bích 100 Tập 70
Xoan 60 Dung 50
Dung hải 40 8/20 Bích 100
Hạnh 60 Dung hải 50
Châm 50 Tập 90













































































日付 依頼者 運搬回数 賃金 日付 依頼者 運搬回数 賃金
7/3 Bích 3 150 8/1 Bích 2 100
Dung 1 100 Tập 1 70
7/4 Bích 3 150 Dung 1 100
Tập 2 150 8/2 Bích 3 150
7/5 Bích 3 150 Quỳnh 1 50
Dung 1 100 8/3 Bích 3 150
7/6 Bích 3 150 Dung 1 100
Quỳnh 1 50 8/4 Bích 4 200
7/7 Bích 3 150 Dung 1 100
Dung 1 100 8/5 Bích 3 150
Ngoan 1 50 Quỳnh 1 50
7/8 Bích 4 200 Ngoan 1 50
Dung 1 100 8/6 Bích 3 150
7/9 Bích 3 150 Dung 1 100
Quỳnh 1 50 8/7 Bích 3 150
7/10 Bích 3 150 Dung 1 100
Dung 1 100 Quỳnh 1 50
7/11 Bích 3 150 8/8 Bích 3 150
Quỳnh 1 50 Tập 2 150
7/12 Bích 3 150 8/9 Bích 4 150
Dung 1 100 Dung 1 100
7/13 Bích 4 200 Quỳnh 1 50
Quỳnh 1 50 8/10 Bích 3 150
7/14 Bích 3 150 Dung 1 100
Dung 1 100 8/11 Bích 3 150
7/15 Bích 4 200 Dung 1 100
Dung 1 100 Tú 1 30
Quỳnh 1 50 8/12 Bích 3 150
7/16 Bích 2 100 Quỳnh 1 50
Dung 1 100 Dung 1 100
7/17 Bích 3 150 8/13 Bích 3 150
Tập 1 70 Dung 1 100
7/18 Bích 4 200 8/14 Bích 4 200
Dung 1 100 Dung hải 3 300
7/19 Bích 3 150 8/15 Bích 1 100
Quỳnh 1 50 Dung 1 100
Ngoan 1 50 Tập 1 70
7/20 Bích 3 150 8/16 Mám 1 50
Dung 1 100 Dung 1 100
phương 1 50 8/17 Tập 1 70
7/21 Bích 4 200 Quỳnh 1 50
Dung 1 100 Ngoan 1 40
7/22 Bích 4 200 8/18 Dung 1 100
Quỳnh 1 50 Toán 1 30
7/23 Bích 3 150 8/19 休み
Dung 1 100 8/20 Tập 1 70
7/24 休み Quỳnh 1 50
7/25 休み Ngà 1 50
7/26 Bích 3 150 8/21 Bích 3 150
Dung 1 100 Dung 1 100
7/27 Bích 4 200 Tập 1 70










































Quỳnh 1 50 8/22 Bích 2 100
7/28 Bích 3 150 Dung 1 100
Dung 1 100 Khang 1 120
7/29 Bích 4 200 8/23 Bích 2 100
Dung 1 100 Dung 1 100
Máng 1 50 Khang 1 120
8/24 Bích 2 100
Dung 1 100
Tập 2 150




8/26 Bích 2 100
Tập 1 100
8/27 Khang 1 100
Bích 2 50
Tập 2 140




8/29 Bích 3 150
Khang 1 120
Dung hải 1 100

